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Thống đốc: Lãi suất cho vay có thể giảm tiếp 1%

PXS lãi hơn 123 tỷ đồng năm 2014, vượt hơn 50% kế hoạch năm

Infonet

Doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.323,6 tỷ đồng

Có 2/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước90                          

Xăng dầu trong nước giảm mạnh khiến Vn-Index chìm trong sắc đỏ
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BOJ mở rộng quy mô và thời gian của chương trình cho vay

DVO

SSI: Lãi quý IV chỉ đạt 66 tỷ đồng, cả năm đạt 744 tỷ đồng

CP Nhật Bản duy trì cam kết bơm 80 nghìn tỷ yên vào nền kinh tế hàng năm

Cả năm 2014: công ty mẹ đạt doanh thu 1.601 tỷ đồng

DVO

Tri thức trẻ

Hà Nội: CPI tháng đầu năm 2015 giảm 0,17%
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PXS lãi hơn 123 tỷ đồng năm 2014, vượt

hơn 50% kế hoạch năm

SSI: Lãi quý IV chỉ đạt 66 tỷ đồng, cả năm

đạt 744 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: mã SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ

quý IV/2014 và cả năm 2014. Quý IV/2014: doanh thu đạt 303,2 tỷ đồng, tăng 21% so

với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 45%, đạt 66,39 tỷ đồng. Cả năm

2014: công ty mẹ đạt doanh thu 1.601 tỷ đồng, tăng 99% so với năm 2013. Lợi nhuận

sau thuế đạt mức 744 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Hết năm 2014: tổng tài sản của

công ty gấp 1,5 lần so với đầu kỳ, đạt 6.163,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối cuối kỳ đạt 1.189 tỷ đồng trên vốn điều lệ 3.538 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí (HOSE: mã PXS) vừa công

bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2014: Quý IV/2014: doanh thu thuần đạt

332,38 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu

thuần đạt 18%. Lợi nhuận sau thuế giảm 27% so với cùng kỳ quý trước, đạt 20,63 tỷ

đồng. EPS tương ứng là 413 đồng. Cả năm 2014: doanh thu công ty đạt 1.662 tỷ

đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 123,14 tỷ đồng, lần lượt tăng 65% và 62% so với năm

2013. So với mục tiêu đề ra, doanh thu và lợi nhuận của PXS đều vượt kế hoạch, lần

lượt vượt 18,7% và 50,3%. Cuối năm 2014, tổng tài sản đạt 1.622 tỷ đồng, tăng hơn

5% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng xấp xỉ 27% so với đầu năm, đạt 125 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 80 tỷ đồng trên vốn điều lệ 500 tỷ

đồng.

TCS Quý 4/2014 EPS đạt 13.539 đồng CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (HNX: mã TCS) công bố BCTC quý 4/2014:

doanh thu thuần đạt 1.323,6 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận

gộp đạt gần 298 tỷ đồng tăng 23% so với quý 4/2013. Trong kỳ chi phí bán hàng giảm

84% xuống còn 5,2 tỷ đồng, lãi thuần đạt gần 217 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ

năm ngoái. Hoạt động khác chịu lỗ 13,8 tỷ đồng, lãi ròng 203,07 tỷ đồng. EPS đạt

13.538,98 đ/CP. Do khoản lỗ lớn trong quý 3 nên lũy kế cả năm 2014, TCS đạt

4.090,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhưng LNST chỉ đạt 678

triệu đồng giảm 99% so với năm 2013.

Tin kinh tế

Tin doanh nghiệp

Hà Nội: CPI tháng đầu năm 2015 giảm

0,17%

Cục Thống kê TP Hà Nội vừa công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2015.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn thành phố tháng 1 năm 2015 giảm 0,17% so

với tháng trước và tăng 0,67% so với cùng kỳ. Trước đó, CPI tháng 12/2014 giảm

0,24% so với tháng trước – ghi nhận mức lạm phát thấp nhất trong suốt hơn 1 thập

kỷ. Trong tháng này có 2/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước gồm

giao thông (giảm mạnh tới 3,78%), nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây

dựng (giảm 1,18%). Còn lại 7/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước.…

Thống đốc: Lãi suất cho vay có thể giảm

tiếp 1%

Theo Ngân hàng Nhà nước, vừa có thêm 3 ngân hàng hạ lãi suất huy động là Ngân

hàng TMCP Xuất nhập khẩu, Bưu điện Liên Việt, Tiên Phong với mức điều chỉnh

giảm 0,1-0,2% ở các kỳ hạn. Hiện tại, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức

0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; kỳ hạn 1 tháng

và dưới 6 tháng là 5-5,5%/năm; 5,7-6,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng

đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,7-7,3%/năm. Theo ông Nguyễn

Văn Bình: Năm 2015, chính sách tiền tệ cơ bản giữ vững như hiện nay; trong đó, mặt

bằng lãi suất cho vay trung và dài có thể hạ xuống thêm 1%, hướng tới mặt bằng lãi

suất cho vay trung và dài hạn xuống dưới 10%.

BOJ mở rộng quy mô và thời gian của

chương trình cho vay

Chính phủ Nhật Bản duy trì cam kết bơm khoảng 80 nghìn tỷ yên (674 tỷ USD) vào

nền kinh tế hàng năm thông qua chương trình mua trái phiếu chính phủ và các tài

sản rủi ro khác. Đồng thời, BOJ cũng hạ dự báo lạm phát năm tài chính 2015 (bắt

đầu từ tháng 4) xuống còn 1%, tỷ lệ lạm phát lõi trong cùng kỳ dự báo sẽ đạt 2,2%;

nâng dự báo tăng trưởng năm tài chính năm 2016 lên 2,1% (từ dự báo trước đó là

1,5%) nhưng lại hạ dự báo tăng trưởng năm 2015 xuống còn âm 0,5%. BOJ cũng gia

hạn thêm 1 năm đối với một chương cho vay vốn sẽ kết thúc vào tháng 3/2015, mở

rộng quy mô của chương trình cho vay còn lại lên 10 nghìn tỷ yên, tăng 3 nghìn tỷ yên

so với quy mô ban đầu.

mailto:thuphuong@vietinbanksc.com.vn
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Thanh khoản tăng không đáng kể: đạt 83 triệu đơn vị, giá trị 1.638 tỷ đồng. DLG dẫn 

đầu với 11,3 triệu cổ phiếu, FLC đạt hơn 6,59 triệu cổ phiếu;…

2. Giao dịch khối ngoại: NĐTNN bán ròng trên HOSE với gần 9,9 tỷ giá trị. Bán nhiều 

ở các mã KDC, C21, VCB... Và mua nhiều ở mã HPG, MWG,…

3. Nhận định: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy các cổ phiếu cơ bản tốt trong các 

phiên điều chỉnh. Ưu tiên cho các cổ phiếu như vận tải, bất động sản…
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- Vn-Index giảm 3.1đ (-0.54%) xuống mức

569.12điểm. Cây nến đỏ hình thành với giá

đóng cửa thấp nhất trong phiên, khối lượng

gia tăng hơn so với phiên trước cho thấy áp

lực bán đang mạnh lên. Các chỉ số MACD,

RSI hôm nay giảm khá mạnh, riêng RSI đã

giảm gần về 50 cho thấy Vn-Index tiếp tục

có khả năng giảm tiếp.

'-Vn-Index sẽ tiếp tục hướng về vùng hỗ trợ

38.2% của Fibonacci tương đương vùng

565 điểm. 


Xăng dầu trong nước giảm mạnh khiến 

Vn-Index chìm trong sắc đỏ
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1. Diễn biến thị trường: VN-Index giảm 3,1 điểm xuống còn 569,12 điểm. Toàn sàn có 

92 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 127 mã giảm giá.
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Các cổ phiếu lớn giao dịch mờ nhạt: VIC tăng 200 đồng, BVH tăng 100 đồng; GAS và 

VNM đứng giá; VCB giảm 600 đồng, MSN giảm 500 đồng…
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77.8        

Mã CK SLCPLH

27.8      20,200           

39.6        

23,000           

79,300           

LAS

(triệu)

Giá

(000')

4,500             AAA

PGS

30,100           

SHB 0,2

HEV

LAS -2,7

-0,4

TCT -0,3

BCC

1,3

PGS 0,2

SDP 0,2

BVS 1,1

SD9

TV3 -3.1 (-9.8%)

200                

TKC -1.1 (-9.7%) 89,600           

SRB -0.3 (-9.7%)

3,119.61        9.8        1.2        12.8%

50.6      2,850.77        23.4%7.1        2.1        

SHB 0.8        7,620.32        9.5        

PVI

88,000           OCH

VCG 12.7      

886.1      

5.4%

12.6      225.2      

5,609.73        8.6        1.0        

4,940.00        58.1      

0.7        5.1%

8.6        0.6%7.7%

-10.4% -8.0%69.5-      8,583.92        

2.9%

1.8%

2.4        4.1% 2.2%

11.8%

8.7        

7.5        

DC2 -0.3 (-10.0%)

WCS

CSC

VMC 1.6 (10.0%)

1.3 (10.0%)

7,400             

91,640           

107.3      

19.6%

L14 2.8 (10.0%)

ACBL62 -0.6 (-9.8%) 26.5      

446.7      12,284.26     1.4        

200                

1,100             

5,100             

PVS

SLCPLH

(lần)(triệu) (000') (tỷ)

4.4%

SQC

15.9      

80.0      

27.5      

1,100             

896.3      

Mã CK

100                

13.1 (10.0%)

ROA

14,250.75     

6.6%

ROE

0.3%

(lần)

Vốn hóa P/B

3. Nhận định: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy các cổ phiếu cơ bản tốt trong các 

phiên điều chỉnh. Ưu tiên cho các cổ phiếu như vận tải, bất động sản…

Thanh khoản giảm mạnh về mức rất thấp: đạt gần 39 triệu đơn vị, giá trị là 477,08 tỷ 

đồng.  KLF dẫn đầu chỉ với gần 5,5 triệu đơn vị. SHS đạt 5,4 triệu đơn vị

2. Giao dịch khối ngoại: : NĐTNN mua ròng trên HNX với gần 672 triệu đồng. Mua 

nhiều ở các mã SD9, BVS… Bán nhiều các mã LAS, HEV…

SCR -0.1 (-1.1%) 1,621,820     

-                 HTP 0.8 (11.0%)

SHB -0.1 (-1.1%) 1,628,150     Nhóm cổ phiếu chủ chốt có PVX dừng mốc tham chiếu, các mã còn lại đều giảm: BVS 

giảm khá 500 đồng; KLS giảm 300 đồng; PVS, VCG giảm 200 đồng;…

SHS

KLF -0.2 (-1.8%)

-Chỉ số HNX-Index giảm 0.36 điểm (-0.42%),

đóng cửa tại mốc 84.63điểm. Nến Invested

Hummer hình thành cho thấy lực bán ra

mạnh dần vào cuối phiên. Các chỉ số

MACD, RSI tiếp tục giảm là tín hiệu cho thấy

khả năng HNX-Index tiếp tục giảm.

- HNX-Index khả năng sẽ tiếp tục giảm trong

phiên ngày mai và sẽ có sự giằng co tại

vùng hỗ trợ mạnh 84 (giao cắt giữa giá và

MA(30)

Xăng dầu trong nước giảm mạnh khiến 

Vn-Index chìm trong sắc đỏ

-0.6 (-5.5%) 5,356,140     1.Diễn biến thị trường: HNX-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp dù thống kê cụ thể toàn 

thị trường ghi nhận 108 mã tăng, 84 mã giảm và 64 mã đứng giá.PVX 0 (0.0%) 1,680,150     

5,469,100     

477.08                   

1.2        

38,987,917            

P/E

21/01/2015 84.63 -0.36 -0.42%

Giá

2,850.77        7.1        2.1        NA

7.6        1.4        NA

1.4        NA



Market Highlight

FTSE Vietnam (UCITS ETF)

Market Vectors Vietnam ETF

www.vietinbanksc.com.vn   I   T  +84 4 3974 7952  I   F  +84 4 3974 1760

DB Platinum Advisors 22/22

361 mil.

SLCPLH

SLCKVN

Vốn hóa

Ngày lập quỹ

Ngày lập chỉ số

Tỷ trọng

FTST Vietnam Index

12.13    1.17      

6.1          

42.0        76,105           71,858           77,341           

14.0        

8.06      

KLGDBQ

15/01/2008

14/05/2007 TGTTSQL

467,470         

8,242,124     7,362,944     

359,953         

6,399,323     

299,969         

2.21      

Giá PE

1.08      19.86    

10.79    0.57      

PB

HOSE        67.3           2,826.26 1.32%

3.22      22,506           

14.2        

1.41% 55.0        13.34    35,422           

2,362,217     1,896,815     2,298,586     

PPC

92,365           

HOSE      255.9           3,633.18 1.37%

DRC HOSE        83.1           4,569.06 

557,875         

9,620,167     9,760,216     14,158,706   

783,448         759,642         

10.7        6.38      

11.93    HOSE      318.2           8,526.54 1.47% 26.8        1.65      

HVG 1.55%HOSE      189.2           4,105.63 

HOSE      374.9           4,011.36 0.90      

638,733         375,063         

21.7        1.19      10.93    886,572         1,180,578     

746,690         

1,058,650     

35.1        18.95    1.99      BVH HOSE      680.5        23,884.55 

FLC

HSG HOSE        96.3           4,391.88 1.95%

1.83%

1.53%

45.6        

45.92    0.71      

1.97      10.94    

2.64% 7.8          

94,603           143,109         

4,338,479     4,634,887     5,514,156     

146,738         

ITA HOSE      718.9           5,607.47 

KBC HOSE      389.8           6,158.21 3,467,862     

1,614,992     1,151,388     828,508         

2,333,414     

1,500,289     

2.83% 2,198,318     

9.74      30.8        1.27      

15.8        1.22      14.89    

DPM

VCB 5.16%       94,341.72 

HOSE      379.9        11,701.98 4.04%

HOSE   2,665.0 

825,366         959,464         1,022,163     

35.4        1,256,114     796,507         

8.54      1.28      

2.22      20.87    

STB HOSE   1,142.5        21,136.46 5.69% 18.5        

1.47      17.46    KDC HOSE      235.2        10,699.83 7.00% 45.5        1,155,527     1,202,018     

2,890,533     2,721,219     3,068,219     

1,272,701     

HOSE      303.0        18,485.25 11.71% 61.0        

411,875         261,233         303,885         2.23      8.08      

483.00-  

940,344         523,636         3.66      574,594         

7.78      692,446         656,602         

4.29      108,466         

(tỷ) (000')

PBGiá

(lần)

Tỷ trọng PE

47.1        17.66    

21 January 2015

KLGDBQ KLGDBQ

940,344         

191,101         

1,256,114     796,507         

(10 ngày)

HAG HOSE      789.9        17,535.76 

Ma CK SGD SLCPLH Vốn hóa

     735.8 

(triệu)

VSH

HOSE

CSM

1.16%

     300.0           1,830.00 0.56%OGC

HOSE      206.2 

    

Công ty quản lý

Chỉ số tham chiếu

Ma CK SGD

(1 tháng) (3 tháng)(triệu) (tỷ) (000') (lần) (lần)

47.1        

8.53% 83.0        MSN HOSE      735.8        61,072.08 

VIC HOSE   1,454.6 

483.00-  4.29      

574,594         523,636         3.66      

128,937         108,466         

17.66           68,509.55 

6.62%       21,136.46 

7.57%

VCB

PVS HNX

7.13%

STB

HOSE

BVH

825,366         

35.4        20.87    2.22      1,500,289     

1.42      2,855,460     

  2,665.0        94,341.72 

HOSE   1,142.5 

2,468,018     2,562,672     

959,464         1,022,163     

5.75%

18.5        1.28      8.54      

27.5        7.46           446.7        12,284.26 

HOSE      680.5        23,884.55 4.51%

30.8        9.74      1.27      

35.1        1.99      18.95    746,690         

2,721,219     3,068,219     

1,614,992     1,151,388     828,508         

2,890,533     

638,733         375,063         

HOSE      789.9        17,535.76 4.04%

3.90%

DPM HOSE      379.9        11,701.98 4.25%

1.22      9.45      HAG 22.2        

786,363         7.78      1.68      PVD HOSE      303.0 

FLC

759,642         HOSE      318.2           8,526.54 3.14% 26.8        

HOSE      374.9           4,011.36 

692,446         656,602         

1.65      11.93    PPC

       18,485.25 61.0        

ITA HOSE      718.9           5,607.47 4,338,479     

783,448         

9,760,216     14,158,706   

557,875         

3.29% 7.8          45.92    0.71      4,634,887     5,514,156     

9,620,167     

2.54% 8.6          9.53      0.75      

2.85% 10.7        0.90      6.38      

SHB HNX      886.1           7,620.32 

1,414,464     

4,313,278     4,454,107     3,635,589     

1,076,106     1,110,085     VCG

1.78% 14.2        

HNX      441.7           5,609.73 2.12% 12.7        

          1,830.00 143.00% 6.1          

PVT HOSE      255.9           3,633.18 2,362,217     12.13    1.17      

0.57      8,242,124     10.79    6,399,323     7,362,944     

1,896,815     2,298,586     

439.5 mil.Ngày lập chỉ số

Ngày lập quỹ

35,422           

111,003         126,331         

4,078,448     

13.34    3.22      55.0        92,365           

17/27Công ty quản lý Van Eck Global 08/11/2009 SLCKVN

HOSE        83.1           4,569.06 1.00%

Chỉ số tham chiếu Market Vector Vietnam Index 24/11/2008

HNX      400.0 

TGTTSQL

IJC HOSE      274.2 

          2,887.38 

DRC

PVX           1,960.00 

OGC HOSE      300.0 

7.45% 22.2        9.45      1.22      

2,855,875     2.12      

1.27      

22,506           

8.62      1.01      

KLGDBQ KLGDBQ

(1 tháng) (3 tháng)

12.53%

       61,072.08 

(lần) (10 ngày)

KLGDBQ

191,101         

786,363         

HPG

15.22% 83.0        128,937         

PVD

MSN

53.5        

VIC HOSE   1,454.6        68,509.55 

4,802,400     

491,254         

PVT

1.68      

HOSE      481.9 

HOSE

0.00% 4.9          2.14-      

          3,619.37 0.65% 13.2        21.68    

       25,782.09 11.57%



Market Highlight

MSCI Frontier Market Index ETF

iShares MSCI Frontier 100 Index Fund

iShares MSCI Vietnam Investable Market Index Fund ETF

www.vietinbanksc.com.vn   I   T  +84 4 3974 7952  I   F  +84 4 3974 1760

KLGDBQTỷ trọng GiáSGD SLCPLH Vốn hóa KLGDBQKLGDBQPE PBMa CK

17.66    VIC HOSE   1,454.6        68,509.55 0.00% 47.1        523,636         

(triệu) (tỷ)

HOSE      735.8 

940,344         

(10 ngày) (1 tháng) (3 tháng)

574,594         

       61,072.08 0.00%

HAG      789.9        17,535.76 

(lần)

3.66      

(000') (lần)

HOSE

DPM

0.00%

30.8        1.27      9.74      0.00%

83.0        MSN 483.00-  

2.22      

HOSE      379.9        11,701.98 

22.2        1.22      

4.29      

828,508         

128,937         108,466         191,101         

1,151,388     1,614,992     

       21,136.46 

2,890,533     2,721,219     3,068,219     

0.00% 18.5        

35.4        1,500,289     1,256,114     

9.45      

796,507         

1.99      

  2,665.0 VCB        94,341.72 

BVH

HOSE

STB HOSE   1,142.5 

18.95    

8.54      

0.00%

638,733         375,063         

825,366         959,464         1,022,163     

746,690         

20.87    

503,482         

1,056,897     598,845         370,476         

1.28      

HOSE      680.5        23,884.55 0.00% 35.1        

Công ty quản lý

10.56    1.05      0.00%CTG HOSE   3,723.4        56,223.41 

12.74    

15.1        

575,850         471,097         4.15      

22.25 mil.MSCI Frontier Markets Index Ngày lập chỉ số

9/142Royal Bank of Scotland Ngày lập quỹ 19/09/2011

GAS HOSE   1,895.0      146,862.50 0.00% 77.5        

Chỉ số tham chiếu

SLCKVN

TGTTSQL

Ma CK SGD SLCPLH Vốn hóa PB

30/11/2007

Tỷ trọng KLGDBQ

(triệu) (tỷ) (000')

Giá PE KLGDBQ KLGDBQ

(3 tháng)

MSN HOSE      735.8        61,072.08 4.01%

(lần) (lần) (10 ngày) (1 tháng)

786,363         

2.27% 940,344         

1.68      692,446         656,602         

47.1        

61.0        7.78      4.39%

128,937         

3.66      574,594         17.66    

191,101         108,466         

523,636         

483.00-  4.29      

VIC HOSE   1,454.6        68,509.55 

1.28      825,366         STB HOSE   1,142.5        21,136.46 

20.87    1.28%

PVD HOSE      303.0        18,485.25 

HOSE   2,665.0        94,341.72 

35.1        1.99      

1,022,163     

2.22      

0.89% 18.5        8.54      

375,063         1.79%

959,464         

     680.5        23,884.55 

Công ty quản lý

1,500,289     1,256,114     796,507         

638,733         

VCB

746,690         

35.4        

Ngày lập chỉ số

iShares Ngày lập quỹ

BVH HOSE

Vốn hóa Tỷ trọng Giá

Chỉ số tham chiếu MSCI Frontier 100 Index 30/11/2007

18.95    

Ma CK

(triệu)

PE KLGDBQSGD SLCPLH KLGDBQ

(1 tháng)(tỷ)

PB

519.45 mil.

SLCKVN 6/10212/09/2012

TGTTSQL

KLGDBQ

(3 tháng)(000') (lần) (lần) (10 ngày)

4,752.96 mil.01/12/2010

21 January 2015

TGTTSQL

83.0        

Ngày lập quỹ SLCKVNCông ty quản lý iShares

Chỉ số tham chiếu MSCI VN Investable Market Indx Ngày lập chỉ số



Market Highlight

Chỉ số bình quân ngành
Hóa chất & Tài nguyên cơ bản

Hóa Chất

Nhựa, cao su & sợi

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác

Lâm nghiệp và giấy

Lâm sản và Chế biến gỗ

Sản xuất giấy

Kim loại

Thép và sản phẩm thép

Khai khoáng

Khai thác than

Khai khoáng

Xây dựng và vật liệu 

Xây dựng và vật liệu 

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Xây dựng

Hàng và dịch vụ công nghiệp

Hàng công nghiệp

Containers & Đóng gói

Công nghiệp phức hợp

Điên tử và thiết bị điện

Hàng điện & điện tử

Thiết bị điện

Công nghiệp nặng

Xe tải & Đóng tàu

Máy công nghiệp

Vận tải

Vận tải thủy

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Dịch vụ vận tải

Tư vấn & hỗ trợ kinh doanh

Tư vấn & Hỗ trợ KD

Đào tạo & Việc làm

Nhà cung cấp thiết bị

Chất thải & Môi trường

Ô tô và Phụ tùng

Ô tô và Phụ tùng

Sản xuất ô tô

Lốp xe

Thực phẩm và đồ uống

Bia và đồ uống

Sản xuất bia

Vang & Rượu mạnh

Đồ uống & giải khát

Sản phẩm thực phẩm

Nuôi trồng nông & hải sản

Thực phẩm

Hàng cá nhân và gia dụng

Hàng gia dụng

Đồ gia dụng lâu bền

Thiết bị gia dụng

Hàng hóa giải trí

Điện tử tiêu dùng

Hàng cá nhân

Hàng may mặc

Giầy dép

Hàng cá nhân

Thuốc lá

Thuốc lá

21 January 2015

           12,624        99.0          6.3 

2.0%                740 -      10.3          1.0 

         0.7 -        1.7 -33.3%

9.8%19.0%

4.8%

         1.9 

-19.0%

4.2% 2.6%

8.7%18.3%

7.5%22.4%

14.5%         187,751 

           23,963 

18.7%

9.7%                236          6.6 14.6%         1.2 

9.6%

                347        17.5          2.4 15.2% 10.1%

             1,742          7.7          1.3 17.7%

8.3%

             8,167        10.5          2.7 25.5% 11.0%

             2,345        10.9          1.3 17.3%

10.4%

                262        13.6          0.8 6.7% 2.4%

13.8%

             9,517          7.7          3.0 41.8% 30.5%

           10,826          8.5          1.5 18.7%

1.5%

             8,742          8.8          1.3 15.2%

             8,577 -        2.9          0.9 4.8%

         8.2 

2.9%                  74        24.3          1.0 4.1%

12.4%

8.1%16.1%

16.9%         1.1 

         9.6          1.2 

13.1%

         1.1 

         7.0 

ROAROE

8.0%

2.2%

10.4%

12.6% 8.3%

         9.4 

         6.5              6,729 

Vốn hóa (tỷ) P/E P/B

         6.2 

             3,328 

         1.5 

         0.9 

                870 

             2,040 

23.5%

         4.1 

           36,923        10.8 

           22,327 

         1.0 

16.8%

14.4%

5.7%

         1.0 

       16.4 

-3.4%-4.1%

10.8%

4.7%         1.0 

         1.9 

19.1%

       27.3 

           27,465 

           33,005 2.4%

7.2%       15.1 

2.0%

         1.6 

                219 

9.9%

33.6%

         9.0 

             2,214 

18.6%

                197 

             3,574        18.0 

         1.0 

         1.5 

       11.2 

             2,671 

             1,062 

             1,712 

8.6%

         1.6 4.5%

6.5%

7.7%

             6,265 

         1.0 

         1.2          7.7 

       35.5 

       10.3 

                  66 

                538 

         8.1              3,660 

         1.4 

                  12 

15.5%

12.8%

         2.0        11.1 

             2,845 

         1.6 19.6%

4.5%

       18.6          0.8 4.4% 3.2%

5.1%

         1.8 

       24.0          4.6 

         3.3 



Market Highlight

Chỉ số bình quân ngành

21 January 2015

ROAROEVốn hóa (tỷ) P/E P/B

Y tế

Thiết bị và dịch vụ y tế

Thiết bị y tế

Dụng cụ y tế

Dược phẩm

Công nghệ sinh học

Dược phẩm

Bán lẻ

Phân phối thực phẩm và dược 

Phân phối thực phẩm

Bán lẻ

Bán lẻ phức hợp

Phân phối hàng chuyên dụng

Truyền thông, Du lịch và Giải trí

Truyền thông

Dịch vụ truyền thông

Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa

Du lịch và giải trí

Hàng không

Khách sạn

Dịch vụ giải trí

Vận tải hành khách & Du lịch

Viễn Thông & Công nghệ thông tin

Viễn thông cố định

Viễn thông cố định

Phần mềm và dịch vụ máy tính

Dịch vụ máy tính

Internet

Phần mềm

Thiết bị và phần cứng

Phần cứng

Thiết bị văn phòng
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